
Họ tên - Năm sinh Thường trú Số GCN Ngày ký

1 CH 75845 13/10/2022

2 CH 77048 29/11/2022

3 CH 77046 29/11/2022

4
Nguyễn Văn Bích - 1970

Đỗ Thị Hương - 1970
Thôn 3, Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng CH 75842 13/10/2022

5
Đặng Kim Toàn - 1981

Lê Thị Thủy - 1983
26/800a Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng CH 75837 13/10/2022

6
Phạm Văn Hưng - 1973

Nguyễn Kim Dung - 1980
T6 K1 Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh CH 75835 13/10/2022

7 CH 75834 13/10/2022

8 CH 75020 12/09/2022

9
Phạm Công Hoán - 1971

Phạm THị Mai Hương - 1971
Tổ 1 khu 1 Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh CH 75832 13/10/2022

10 Nguyễn Văn Thọ - 1966 tổ 4 khu Bình Minh, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh CH 75831 13/10/2022

11
Nguyễn Viết Cường - 1968

Hoàng THị Vân Giang - 1972
Tổ 2, khu 6A, Hồng Hải, Hạ Long, QN CH 75829 13/10/2022

12 CH 75826 13/10/2022

13 CH 75825 13/10/2022

14 CH 75824 13/10/2022

15 CH 75819 13/10/2022

16 CH 75822 13/10/2022

17 CH 77022 29/11/2022

18 CH 77023 29/11/2022

19 CH 770780 27/12/2022

Tổ 10 khu 3 Bãi Cháy, Hạ Long, QNBùi Thị Hương - 1996

Phạm THị Kim KHánh - 1965 T3 K3 Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh

THÔNG TIN CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG TIN GCNQSD ĐẤT/ QSH CĂN HỘ

Vũ Phi Tuyến - 1974

Vũ Lê Thùy Linh - 182

- Ninh Mỹ, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

- 101-A5, TT Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

(Kèm theo Công văn số 21/TTHCC ngày 06/02/2023 của trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long)

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐÃ CÓ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  TẠI CHUNG CƯ SAPPHIRE (PHƯỜNG HỒNG GAI)

HIỆN CHƯA ĐẾN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG NHẬN KẾT QUẢ

STT

15a tổ 28, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Vũ Đình Nam - 1976

Hoàng Thị Phương Anh - 1977



20
Trần Thế Cường - 1974

Lâm Phương Diệu - 1989

P201 - B11B,KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội
CH 75814 13/10/2022

21
Nguyễn Văn Nhạ - 1975

Nguyễn THị Hồng Quế - 1978
tổ 11, Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên CH 75812 13/10/2022

22
Nguyễn Hoàng Anh - 1965

Nguyễn Thị Thúy - 1969

Tổ 7,phố Tương Mai,phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội
CH 75809 13/10/2022

23 CH 75807 13/10/2022

24 CH 75808 13/10/2022

25 CH 75804 13/10/2022

26 CH 77031 13/10/2022

27 CH 77859 27/12/2022

28
Cao Văn Lượng - 1979

Nguyễn THị Luân - 1983
Tổ 1, cụm 2, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội CH 75800 13/10/2022

29
Nguyễn Văn Tứ - 1986

Phạm THị Huệ - 1995
Thôn Trà Phương, Hồng Vân, Ân Thi, Hưng Yên CH 75796 13/10/2022

30
Nguyễn Ngọc Toàn - 1979

Vũ Thị Thanh - 1983
tổ 9, khu 3b, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh CH 75042 12/09/2022

31
Đặng Văn Phúc - 1982

Đào Mai Hương - 1984

- 20 Hẻm 72/72/10 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội

- 18, ngách 670/44 Ngô Gia Tự, tổ 12, phường Đức 

Giang, Long Biên, Hà Nội

CH 75034 12/09/2022

32
Tăng Bá Phúc - 1976

Nguyễn THị Lâm - 1977

LÔ A74 KĐT mới phía Tây, khu 11, Thanh Bình, TP. 

Hải Dương, Hải Dương
CH 75029 12/09/2022

33 Lê Thị Hồng Nhung - 1993 36a, tổ 2 ấp 4, An Hòa, tp Biên Hòa, Đồng Nai CH 75028 12/09/2022

34 CH 75027 12/09/2022

35 CH 74999 12/09/2022

36 Trần Thị Hợp - 1952
Số 2/96 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, TP. Hải 

Phòng
CH 75024 12/09/2022

37
Hà Văn Sai - 1986

Nguyễn Thị Thanh Huệ - 1986

- Xóm 10, An Cư, Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương

- Tổ 5, khu 5b, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
CH 75017 12/09/2022

38
Nguyễn Mạnh Hải - 1974

Phạm Thị Chuyên - 1980

Lô 85, dãy H-TT4, KĐT TP Giao Lưu, TDP Hoàng 20, 

Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
CH 75012 12/09/2022

39
Trương Văn Tuấn - 1962

Ngô Thị Mai Anh - 1970
Tổ 9, Khu 2, Hồng Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh CH 75041 12/09/2022

Đỗ Thanh Ngọc - 1975

Đặng Thị Thủy - 1974

- Số 15, Khu Manhattan 17, KĐT Vinhomes Imperia 

Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Nguyễn THị Nguyệt - 1956
Số 60 Phan Bội Châu, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Thái 

Nguyên

Nguyễn Thành Luân - 1986

Đỗ THị Quỳnh - 1989



40
Phạm Văn Xiểm - 1964

Nguyễn Thị Thu Hà - 1968
KDC 11, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương CH 75002 12/09/2022

41
Cao Văn Thái - 1966

Nguyễn Thị Lan Phương - 1971

- Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng.                  

- Số 12, khu B1, Lô 7B, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

CH 75000 12/09/2022

42
Đinh Hồng Hà - 1973

Bùi Thị Thu Hiền - 1974

32A - B6, ngõ 217, tổ 11, phường Mai Dịch, Mai Dịch, 

Cầu Giấy, Hà Nội
CH 74996 12/09/2022

43
Phạm Trung Xa - 1971

Đỗ Thúy Minh - 1974

- Quân khu 3, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng.

- 204/201 Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê 

Chân, Hải Phòng

CH 74994 12/09/2022

44
Đỗ Văn Thắng - 1975

Hoàng Thị Lan - 1979
SN 01, Nguyễn Văn Cừ, Khu 3, Ka Long, Móng Cái, QN CH 74992 12/09/2022

45
Nguyễn Đức Vinh - 1963

Nguyễn Thị Thanh Hằng - 1964

- 6/203/43 phường Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

- 92 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà NỘI
CH 75989 18/10/2022

46
Nguyễn Quang Anh - 1967

Đào Tuyết Trinh - 1973

- Tổ 27, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- 32 ngõ 1, tổ 76, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
CH 75987 18/10/2022

47 Nguyễn Thị Thu - 1974 3/28 Phạm Tử Nghi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng CH 75986 18/10/2022

48
Hoàng Huy Tập - 1952

Lê Thị Hương - 1960
320 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng CH 75976 18/10/2022

49 Lê Thị Hương - 1981 Thôn Cây Quân, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng CH 75975 18/10/2022

50
Bùi Quang Hoan - 1958

Mai Thị Lan Hương - 1966
Tổ  3, khu 3, Phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long, QN CH 75973 18/10/2022

51 Trần THị Kim Oanh - 1969
3/63 đường Đằng Hải, Tổ 8, Đằng Hải, Hải An, Hải 

Phòng
CH 75972 18/10/2022

52
Lưu Văn Đại - 1964

Trần Thị Ngọc - 1965

- Số  41, khu C, tập thể Viện Kỹ Thuật - PKKQ, phường 

Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

- Gia Phú, Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh.

CH 75971 18/10/2022

53
Lưu Đình Hùng - 1982

Trần Thị Dung - 1982

P.1102-GH3-CT17 ĐT Việt Hưng, Việt Hưng, Long 

Biên, Hà Nội
CH 75970 18/10/2022

54
Ngô Việt Hoàn - 1978

Nguyễn Thị Nhung - 1980
Tổ 14, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội CH 75968 18/10/2022

55
Nguyễn Trường Điệp - 1982

Phạm Thị Loan - 1979
Tổ 5, khu 7, Hồng Hà, Hạ Long, QN CH 75966 18/10/2022



56 Lê Thị Kim Giang - 1972
Số 25, ngoc 77, phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
CH 75962 18/10/2022

57
Lê Anh Sơn - 1973

Nguyễn THị Thanh Huyền - 1976

- Tòa nhà Viettel Thái Bình, 431 Trần Hưng Đạo, P Trần 

Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Khu 2, Hà Lộc, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

CH 75959 18/10/2022

58
Phạm Trung Thành - 1978

Nguyễn THị Hồng Vân - 1982

TT Đại học Tài chính, tổ 33, phường Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà NỘI
CH 75958 18/10/2022

59

Phạm Văn Thái - 1979

Phạm THị Quế - 1985

ĐSD:  Vũ Văn Chừu - 1978

Phạm THị Mũn - 1983

- Thôn Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương, Hải Phòng.

- TDP Quang Trung, Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng
CH 75957 18/10/2022

60
Nguyễn Anh Tuấn - 1975

Trần Hà Ninh - 1993

Căn hộ 1901 tòa nhà Golden Field lô 1a IV khu ĐTM Mỹ 

Đình 1, tổ dân phố số 6, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
CH 76001 18/10/2022

61
Đồng Đình Tân - 1988

Trịnh Thị Hoài Thu - 1989
Thôn Kim Tràng, Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang CH 75999 18/10/2022

62
Lê Xuân Trường - 1957

Nguyễn THị Tiền - 1958
Thôn Liễn Hạ, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh CH 75998 18/10/2022

63
Phạm Xuân Đức Phương - 1985

Nguyễn THị Phương Thúy - 1986

- Số 25 Vinice 4, KĐT Vinhomes Imperia Thượng Lý, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

-  154 Hạ Lý, p. Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

CH 75994 18/10/2022

64 Bùi Thị Minh - 1954
Xóm 11, Duyên Nông, xã Điệp Nông, Hưng Hà, Thái 

Bình
CH 75992 18/10/2022

65 Nguyễn Thị Lý - 1981
Số nhà 62-f2, TTCK Trần Hưng Đạo, Đồng Nhân, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
CH 75990 18/10/2022

66 CH 74122 10/08/2022

67 CH 69795 08/02/2022

68 CH 71094 08/04/2022

69 Nguyễn THị Xuân Kiều - 1983 Tổ 13, khu Văn Hải, Long Thành, Long Thành, Đồng Nai CH 74116 10/08/2022

70
Trương Tuấn Hiệp - 1996

Đinh THị Quỳnh Anh - 1996
tổ 3, khu Minh Hòa, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh CH 74115 10/08/2022

71
Lữ Thanh Đoàn - 1982

Phạm Thị Ngân Thương - 1993

Căn hộ C12210 tòa CT1, Vinhomes New Center, TP Hà 

Tĩnh
CH 74110 10/08/2022

72 Lê Thanh Tùng - 1993 Khối 7, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An CH 74107 10/08/2022

Vũ Thị Chín - 1972 Tổ 24, cụm 4, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng



73 Hoàng Thị Lan - 1962 Tổ 62, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội CH 74106 10/08/2022

74 CH 74103 10/08/2022

75 CH 77408 15/12/2022

76
Đinh Ngọc Thức - 1989 

Nguyễn Thị Ngọc Hà - 1989

- 21 Đinh Đàm, Cẩm Thượng, Hải Dương, Hải Dương

- 1a/64 Quang Trung, phường Quang Trung, Hải Dương, 

Hải Dương

CH 74102 10/08/2022

77 Đào THị Thanh Hằng - 1966 29/17/320 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng CH 74099 10/08/2022

78
Trần Huy Dũng - 1977

Đinh Thị Kim Nhung - 1980

Lô 126.02, ĐTM Phía Tây, Tân Bình, Hải Dương, Hải 

Dương
CH 74098 10/08/2022

79 CH 74093 10/08/2022

80 CH73700 26/07/2022

81
Đỗ Ngọc Ân - 1973

Đào Thị Huệ - 1973

- Số 02 Venice 7, KĐT Vinhomes Imperia Thượng Lý, 

Hồng Bàng, Hải Phòng
CH 74091 10/08/2022

82
Đinh Văn Bình - 1954

Doãn Thị Mùi - 1955
Số 230 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng CH 74086 10/08/2022

83 CH 74778 25/08/2022

84 CH 74777 25/08/2022

85 CH 74525 25/08/2022

86
Phan Viết Quang - 1976

Trần Thanh Thủy - 1978
26 Trần Cao Vân, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội CH 74776 25/08/2022

87
Phạm Thanh Nam - 1975

Đoàn Thị Ngọc Huế - 1977
15 Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng CH 74773 25/08/2022

88
Nguyễn Từ Lê - 1976

Lê THị Kim Ngân - 1974
P312 A49, Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội CH 74770 25/08/2022

89 Phạm Thị Tú Oanh - 1991 12 Lán Bè, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng CH 74765 25/08/2022

90
Nguyễn Năng Tâm - 1953

Nguyễn Thị Hà - 1968

số 31, TT khí tượng thủy văn, TDP Hoàng 5, p. Cổ Nhuế 

1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
CH 74764 25/08/2022

91
Phạm Quý Dân - 1974

Hoàng Thị Mận - 1985
Tổ 2, khu 9, Hồng Hải, Hạ Long, QN CH 74757 25/08/2022

92 CH 74754 25/08/2022

93 CH 74753 25/08/2022

94
Bùi Văn Sơn - 1983

Hoàng Thị Ngọc Hân - 1987

K51, Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà 

Nội
CH 74752 25/08/2022

Tổ 4 khu 5b Bãi Cháy, Hạ Long, QN

Đinh Hải Toản - 1971

Trần Thị Lan - 1973
Căn PG2-12, lô SH-3 Shophouse Hồng Gai, Hạ Long, QN

Số 10 ngách 1/20 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội

Nguyễn Thị Hồng Nhung - 1985 Thôn Bạch Xa Trại, Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng

Vũ Đình Tuyên - 1978

Trần Thị Oanh - 1983

Nguyễn Hữu Đán - 1970

Trịnh Thị Lan - 1984



95
Phạm Văn Tuyến - 1970

Nguyễn Thị Báu - 1970
Ấp 1, Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai CH 74741 25/08/2022

96 Đinh THị Bích Hạnh - 1977 Số 2, ngõ 2, Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội CH 74737 25/08/2022

97
Tạ Hải Triều - 1983

Nguyễn Thị Chung Thành - 1986
Tổ 12 Quang Trung, Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên CH 74561 25/08/2022

98
Nguyễn Đức Trung - 1968

Lưu Thị Nhiên - 1974
tổ 1, Vĩnh Quang 1, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh CH 74557 25/08/2022

99 CH 74552 25/08/2022

100 CH 77393 15/12/2022

101
Đào Quốc Thạo - 1973

Hoàng Thị Thùy Dương - 1975

- Bắc Sơn, Móng Cái, Quảng Ninh

- P204/E2 đơn nguyên 2, tổ 59, Thanh Mai, Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

CH 74551 25/08/2022

102 Nguyễn Thu Trang - 1995 9/20 Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội CH 74549 25/08/2022

103 Trần Thị Hằng - 1984 Số 01, B121 TDP C1, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng CH 74548 25/08/2022

104
Trần Huy Dụng - 1977

Đinh Thị Kim Nhung - 1980

Lô 126,02, ĐTM phía Tây, Tân Bình, tp Hải Dương, Hải 

Dương
CH 74544 25/08/2022

105
Trịnh Huy Hoàng - 1991

Nguyễn Thị Thanh Phương - 1991

Số 15 Monaco 04, KĐT Vinhomes Imperia Thượng Lý, 

Hồng Bàng, Hải Phòng
CH 74540 25/08/2022

106
Nguyễn Văn Na - 1963

Vũ Thị Tho - 1972
Tổ 7, khu Diêm Thủy, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh CH 74539 25/08/2022

107
Đặng Văn Hải - 1958

Nguyễn Thị Nguyệt Nga - 1959

Số 64, ngõ 20, đường Trần Nguyên Hãn, Cát Dài, Lê 

Chân, Hải Phòng
CH 74538 25/08/2022

108
Trần Hoài Nam - 1974 

Phạm THị Minh Hiền - 1979

- 17/200 Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Số 1/2 ngõ 17, Minh Khai, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải 

Phòng

CH 74535 25/08/2022

109
Doãn Anh Minh Thế - 1983

Phan Thị Tú Cúc - 1994

1.10 Chung cư 79D Phạm Viết Chánh, phường 19, Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
CH 74631 25/08/2022

110
Nguyễn Thị Hạnh - 1978

Nguyễn Tuấn An - 1974

TT Công ty Giống Cây trồng, Láng Thượng, Đống Đa, 

Hà Nội 
CH 73687 26/07/2022

111 Trần Thị Hương Mai - 1959 Tổ 2, khu 3, Trần Hưng Đạo, Hạ Long, QN CH 73682 26/07/2022

112
Nguyễn Hữu Dũng - 1956

Nguyễn Thị Khánh Thiện - 1960
73 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Hải Dương CH 73680 26/07/2022

113 CH 73679 26/07/2022

Nguyễn Ngọc Minh - 1974

Phạm THị Hà - 1981
Xóm 2, Nhật Lệ, Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên

P205, tầng 2, nhà D3, khu 7,2ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà 

Nội
Lê Đại Thắng - 1976



114 CH 72852 24/06/2022

115 CH 69801 08/02/2022

116 CH 71835 06/05/2022

117 CH 73673 26/07/2022

118 CH 71110 08/04/2022

119 CH 73672 26/07/2022

120 CH 69764 08/02/2022

121
Nguyễn Khắc Nhân - 1973

Lê THị Thanh Xuyên - 1973
38 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội CH 73663 26/07/2022

122
Nguyễn Thị Thanh Hải - 1972

Nguyễn Trọng Khánh - 1972

TT Công ty Giống Cây trồng, Láng Thượng, Đống Đa, 

Hà Nội 
CH 73662 26/07/2022

123
Trần Văn Chiến - 1980

Phạm Thị Thuấn - 198
Thôn Tân Hưng, xã Tuấn Việt, Kim Thành, Hải Dương CH 73660 26/07/2022

124 Lương THị Minh Hằng - 1970
Số 84, Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân , 

Hà NỘI
CH 73656 26/07/2022

125
Bùi Thị Thảo - 1978

Nguyễn Hoàng Hưng - 1973
P103-T12A Chung cư 25  Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội CH 73703 26/07/2022

126 Phạm Hùng Cường - 1988 14A12 Tập thể An Dương, Lê Chân, Hải Phòng CH 73702 26/07/2022

127
Phạm THị Nga - 1964

Nguyễn Văn Trịnh - 1960
T12b, k4, Quang Trung, Uông Bí, QN CH 73697 26/07/2022

128 CH 73691 26/07/2022

129 CH 71832 06/05/2022

130 Hoàng THị LAN Hương - 1982 Tổ 3, khu Hòn 1, Cẩm Bình, Cẩm Phả, QN CH 72855 24/06/2022

131
Đoàn Thị Bích Hà - 1963

Cao Tiến Hinh - 1954
Số 10, ngõ 8 tổ 22 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội CH 72850 24/06/2022

132
Đinh Bá Mạc - 1956

Đinh Thị Lợi - 1958

P1206 toàn B Sun square, tdp 10, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
CH 72906 24/06/2022

133 Tô Thị Dương - 1988
Số 41a/273 Đằng Hải, TDP số 4, Đằng Hải, Hải An, Hải 

Phòng
CH 72916 24/06/2022

134 Nguyễn THị Chung - 1959 Tổ 3, khu 3, Trần Hưng Đạo, Hạ Long, QN CH 72921 24/06/2022

135
Dương Ngọc Minh - 1986

Hà Ánh Ngọc - 1995

Số 6, ngách 16/101 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, 

Hà Nội
CH 72942 24/06/2022

136 Nguyễn Quốc Quân - 1964
21/41/88 Phạm Hữu Điều, Tổ 51, Niệm Nghĩa, Lê CHân, 

Hải Phòng
CH 72941 24/06/2022

Nguyễn Ngọc Minh - 1974

Phạm THị Hà - 1981
Xóm 2, Nhật Lệ, Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên

Cao Hương Giang - 1975

Bùi Văn Hưng - 1973
8/436 Văn Cao, An Khê 1, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Tô Thị Khâm - 1970

Lê Ngọc Nghị - 1964
Tổ dân phố 17, Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng

Nguyễn Thị Thúy Hường - 1972
số 14D22 Nguyễn Bình, Đống Quốc Bình, Ngô Quyền, 

Hải Phòng



137
Đặng Thái Sơn - 1984

Ninh Thị Thảo - 1983

Số 114 đường Phú Xá, TDP Phú Xá 2, Đông Hải 1, Hải 

An, Hải Phòng
CH 72940 24/06/2022

138
Nguyễn Minh Tâm - 1984

Nguyễn Minh Châu - 1985
Tổ 14 khu 4, Hồng Hà, Hạ Long, QN CH 72929 24/06/2022

139
Nguyễn Liên Hương - 1991

Trương Đức Huy - 1994

- 30 Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số 2 ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội

CH 72927 24/06/2022

140
Nguyễn Minh Cường - 1982

Phạm Thị Thanh Thủy - 1990

145 Thại Thị Bội, tổ 99, Chính Giám, Thanh Khê, Đà 

Nẵng
CH 72925 24/06/2022

141 Trần Phương Trang - 1985 P22-C5-TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội CH 72915 24/06/2022

142
Vũ Anh Tuấn - 1978

Nguyễn Thị Thùy Linh - 1979
P316-D6 TT Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội CH 69781 08/04/2022

143
Mai Phi Công - 1985

Phạm Thị Thủy - 1985
Tổ 15 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng CH 69783 08/04/2022

144 Vũ Thị Thảo - 1986 tổ 4, khu Trới 4, Hoành Bồ, Hạ Long, QN CH 69772 08/04/2022

145
Võ Văn Ấn - 1948

nguyễn Thị Minh Xuân - 1952

- Nhà 4 tầng 2 - C6 P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

- 59 ngõ 272, Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà 

Trưng

CH 71117 08/04/2022

146 Trương Thị Kiều Oanh - 1987 25 ngõ 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội CH 71109 08/04/2022

147 Vũ Thị Hương - 1960 Tổ 12 khu 3, Hồng Gai, Hạ Long, QN CH 71108 08/04/2022

148
Hồ Hữu Doanh - 1984

Tạ Thu Phương - 1989
Thôn Cửa Khẩu, Hoành Mô, Bình Liêu, QN CH 71093 08/04/2022

149 CH 71783 06/05/2022

150 CH 71808 06/05/2022

151 CH 71784 06/05/2022

152
Trịnh Văn Nga - 1961

nguyễn Thị Hằng - 1965
45 tổ 40 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội CH 71806 06/05/2022

153
Lương Thế Long - 1978

Trần Thị Thu Phương - 1982
Thôn Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng CH 71796 06/05/2022

154
Phạm Thị Hòa Lan - 1980

Hoàng Thanh Tùng - 1978

- tổ 5 K1B , Cẩm Trung, Cẩm Phả, QN

- Tổ 80 k5 Bạch Đằng, Hạ Long, QN
CH 71794 06/05/2022

155
Nguyễn Trung Thành - 1973

Trần THị Minh Huệ - 1974
Tổ 1 Hai Giếng 1, Cẩm Trung, Cẩm Phả, QN CH 71792 06/05/2022

tổ 6 khu 8, Hồng Hải, Hạ Long, QN 
Bùi Thanh Hương - 1962

Nguyễn Mạnh Tuấn - 1962



156
Nguyễn Hoàng Sơn - 1984

Võ Thị NGọc Châu - 1987

Số 13 lô 5/317C Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền , Hải 

Phòng
CH 71790 06/05/2022

157
Phạm Văn Nghị - 1982

Nguyễn THị Huệ - 1984

Căn số 10 tầng 19, Chung cư Premire Berriver, 390 

Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
CH 70545 07/03/2022

158
Lê Quốc Long - 1976

Phạm Thị Thùy - 1977

-21 ngõ 58 đường Láng, THịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

- Tổ 02 phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
CH 70580 06/05/2022

159 Trần Thị Thoảng - 1958 tổ 5 khu Lán Ga, Cẩm Đông, CẩM Phả, QN CH 70572 06/05/2022

160 Nguyễn Thị Hoài Trang - 1984
CH05 A11 - Tòa A6, An Bình City, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
CH 70584 06/05/2022

161 Văn Thị Kim Oanh - 1973 tổ 1 khu 4B Cẩm Trung, Cẩm Phả, QN CH 71830 06/05/2022

162
Mai Thị Học - 1973

Tạ Văn Hằng - 1969
tổ 21, khu 2, Hà Trung, Hạ Long, QN CH 70545 06/05/2022

163
NGUYỄN VĂN TOẢN - 1980

Nguyễn Thị Xuyên - 1985
Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình CH 76686 15/11/2022

164
ĐÀO ĐĂNG HIỆP - 1983

Đỗ Thị Tươi - 1988
81b, khu 7, Diêm Điền, Thái Thụy, Thái bình CH 76685 15/11/2022

165
NGUYỄN TRINH ĐƯỜNG -1945

 BÙI THỊ THỤC - 1946
P5, C10, TT Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội CH 76682 15/11/2022

166 CH 76681 15/11/2022

167 CH 77006 29/11/2022

168
Cao Văn Việt - 1954

Nguyễn THị Sang - 1958
t1 K5 Hà Lầm, Hạ Long QN CH 77041 29/11/2022

169 VŨ THÚY HÀ - 1964
SN 8, ngõ 364 Phan Đăng Lưu, Trần Thành Ngọ, Kiến 

An, Hải Phòng
CH77040 29/11/2022

170
NGUYỄN HOÀI TƯ - 1974

LƯƠNG THỊ BÍCH - 1977
Xóm Đông, Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc CH 77051

171
VŨ LƯƠNG - 1984

TRẦN THỊ LỆ THỦY - 1988
Căn 1502 T1 CC Euroland, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội CH 77045 29/11/2022

172
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ - 1984 

TRẦN THỊ NGÂN HÀ - 1987

p1001, tòa NO1-T4, Khu Đoàn ngoại giao, Xuân Tảo, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội
CH 77019 29/11/2022

173
PHÍ VĂN PHONG - 1975

NGÔ KIM THƯƠNG - 1979
Số 33, ngõ 318, La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội CH 77002 29/11/2022

174 NGUYỄN THỊ SÂM - 1987 Trà Khê, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng CH 77017 29/11/2022

NGÔ VĂN THÌN - 1976

 ĐINH THỊ KIM THUÝ - 1978
TDP Xuân Mới, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc



175
NGUYỄN MẠNH TIẾN - 1986

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - 1988
33 ngõ 324 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội CH 77016 29/11/2022

176
PHẠM MINH KHOA - 1981

LƯU THỊ HƯƠNG - 1982

- 1.10 Chung cư 79D Phạm Viết Chánh, phường 19, Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- 487 khu phố 3, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

CH 77015 29/11/2022

177 CH 77014 29/11/2022

178 CH 77044 29/11/2022

179
VÕ TẤN KIỆT - 1985

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT - 1988

- Khóm 2, tt Thạnh Hóa, Thạnh Hóa, Long An.

- SN 120, Nguyễn Thị Bảy, phường 6, Tân An, Long An
CH 77025 29/11/2022

180 VŨ BÍCH NGỌC - 1983 24D29, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng CH 77020 29/11/2022

181
LÊ NGỌC TUYẾN - 1974

VŨ THU GIANG - 1975
 Tổ 15, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội CH 77003 29/11/2022

182 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN - 1976 198/4 Vạn Kiếp, phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh CH 77030 29/11/2022

183 LÊ THỊ THANH BÌNH - 1974
618/26 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh
CH 77026 29/11/2022

184
PHẠM HÙNG - 1980

BÙI THỊ THÚY HỒNG - 1982
203, Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng CH 77028 29/11/2022

185
Trần Lê Hoàng Nam - 1974

Nguyễn Thị Hương Lan - 1979

12 ngách 554/36 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống 

Đa, Hà Nội
CH 77027 29/11/2022

186 CH 77034 29/11/2022

187 CH 77005 29/11/2022

188
TRẦN VĂN CƯỜNG - 1973 

VŨ THỊ MAI LÝ - 1981

226 Trần Nguyên Đán, Thanh Bình, Hải Dương, Hải 

Dương
CH 77008 29/11/2022

189

NGUYỄN HOÀNG THÁI - 1979

 HOÀNG THỊ THANH NHUNG - 

1979

Ô 51, lô 5, đền Lừ II, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 

Nội
CH 77011 29/11/2022

190
NGUYỄN HỒNG HẢI - 1966 

NGUYỄN THỊ KIM LAN - 1971
P408, TT Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội CH 77029 29/11/2022

191
LÊ HOÀI CHÂU - 1961 

TRỊNH THỊ HÀ - 1966
21 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ba Đình, Thanh Hóa CH 77032 29/11/2022

192 NGUYỄN THÀNH VƯƠNG -1989 P307A, TT C6 Trung Tự, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội CH 77013 29/11/2022

VŨ MINH THỊNH - 1957

NGUYỄN THỊ GIÁNG HƯƠNG - 
Số 6, ngõ 13, 69 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

LÊ ĐÌNH PHONG - 1980
Căn 1307 nhà N2C, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Nhân 

Chính, Thanh Xuân, Hà Nội



193
ĐỖ NGỌC TUÂN - 1982

NGUYỄN THỊ MAI LAN - 1985
sn 21c186, phường Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng CH 76703 15/11/2022

194
HUỲNH THANH SƠN - 1983

HUỲNH THỊ TƯỜNG RI - 1984
Tổ 13, Trần Hưng Đạo, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi CH 76714 15/11/2022

195 NGUYỄN ÁNH NGỌC - 1985 Thôn 11, Hải Xuân, Móng Cái, Quảng Ninh CH 76716 15/11/2022

196
NGUYỄN HỒNG THÁI - 1980

LÊ THỊ THU THÚY - 1997
Ấp 4, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang CH 76695 15/11/2022

197
NGUYỄN HỮU CƯƠNG - 1992

NGUYỄN THỊ NGA - 1993
Thôn 4, Ninh Hiệp, Gia Lâm, TP Hà Nội CH 76699 15/11/2022

198
NGUYỄN THẾ QUANG - 1989

BÙI PHƯƠNG CHI - 1991

- Số 18, ngách 138 ngõ Văn Chương, Văn Chương, Đống 

Đa, Hà Nội

- 98/302 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh

CH 76697 15/11/2022

199
PHÙNG VĂN HÀ - 1972

TÔ THỊ THANH THÚY - 1976
Thôn Dương Nham, Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương CH 76698 15/11/2022

200 ĐOÀN HỒNG TUẤN - 1961
SN 7C, Trần Kế Xương, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà 

Nội
CH 76678 15/11/2022

201
NGÔ ANH ĐỨC - 1988

VƯƠNG HƯƠNG LIÊN - 1992

- A33 nhà A2 TT công ty TVXDTL1, Trung Liệt, Đống 

Đa, hà Nội

- 8C Lương Sử A, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội

CH 77885 27/12/2022

202
TRƯƠNG ĐẠI THẮNG - 1975

CHẾ PHƯƠNG HOA - 1969

- 69 Cống Vị, p. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

- Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, TP Hà Nội
CH 77860 27/12/2022

203
TRẦN ĐẠI HẢI - 1975

PHÙNG THỊ THUÝ HẰNG - 1975
553 Giải Phóng, Trường Thi, TP Nam Định, Nam Định CH 77861 27/12/2022

204 PHẠM THỊ CHÂU LOAN - 1964
số 91, Hưng Yên, Quang Trung, Nam Định, Tỉnh Nam 

Định
CH 77873 27/12/2022

205
NGUYỄN CÔNG VĂN - 1966

NGUYỄN THANH VÂN - 1973

- TT BVTT xã Hoà Bình, Thường Tín, Hà Nội

- Thanh Sơn, Vũ Ninh, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh
CH 77884 27/12/2022

206
TÔ TIẾN THẮNG - 1974

ĐẶNG THU HUYỀN - 1983

Căn 1002, nhà T18, Vinhomes Times City, Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà Nội
CH 77888 27/12/2022

207
PHAN VĂN NGỌC - 1975

TRẦN THỊ THÁI HOÀ - 1980
P206, nhà C2, Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, HÀ Nội CH 77887 27/12/2022



208
ĐẶNG HOÀNG THƠM - 1976 

LÊ THỊ HỒNG HẠNH - 1975

 - Số 8, ngõ 53, Nguyễn Phong Sắc, tổ 09 Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

- Căn 1103A, 173 Xuân Thủy,  Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội

CH 77886 27/12/2022

209 ĐẶNG TRẦN HIẾU - 1986 5/23 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng CH 77779 27/12/2022

210

LƯU VĂN LONG - 1974

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT - 

1979

Đội 10, Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội CH 77777 27/12/2022

211 CHU THỊ LÀNH - 1976
1/3 p104+204 nhà B10 tập thể Khương Trung, p. 

Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
CH 77778 27/12/2022

212
NGUYỄN ĐỨC PHÚC - 1981

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG - 1982
23/161 Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 27/12/2022

213
NGUYỄN VĂN KHẢ - 1985

NGUYỄN THỊ THANH HÀ - 1986
Khu 6, Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh CH 77784 27/12/2022

214 NGUYỄN THỊ NGUYỆT - 1976
9A Hai Bà Trưng, Quang Trung, Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương
CH 77782 27/12/2022

215
TRẦN XUÂN CHÂU - 1959

BÙI THỊ HUYỀN TRANG - 1960

p504a, số 6 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội
CH 77791a 27/12/2022

216 HOÀNG QUANG HUY - 1999 36 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội CH 77789 27/12/2022

217
NGUYỄN NGỌC NAM - 1968

NGUYỄN THỊ THẢO - 1972
Số 86 tổ 35, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội CH 77788 27/12/2022

218
BÙI DUY DUYN - 1981

ĐOÀN THỊ HƯƠNG GIANG - 1983
Thôn Hưng Đạo 1, AN Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình CH 77787 27/12/2022

219
NGUYỄN CHÍ DŨNG - 1962

BÙI THỊ THANH HUYỀN - 1972
Tổ 70, khu 4ha Phúc Xá, Ba Đình, HÀ Nội CH 77871 27/12/2022

220
NGÔ ĐĂNG TĨNH - 1982

NGUYỄN THỊ MINH - 1983

SN 86, Triều Dương, tổ 11, khu 2, Trần Phú, Móng Cái, 

Quảng Ninh
CH 77872 27/12/2022

221 BÙI THỊ BẨY - 1948
0718B toàn B, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, 

Thanh Xuân, Hà Nội
CH 77864 27/12/2022

222
VŨ VĂN HẢO - 1978

ĐÕ THỊ HIỀN - 1985
Khu Trại Cau, Cộng Hòa, Quảng Yên, QN CH 77881 27/12/2022

223
PHẠM HỒNG THƯỞNG - 1973

LÝ THỊ MINH NGUYỆT - 1973

CH 2208 ĐN1, CC310 HHNO Lê Văn Lương, Nhân 

Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
CH 77876 27/12/2022



224
CHU PHÚ NGÀ - 1963

NGUYỄN THỊ THANH VÂN - 1968
SN 62/307 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội CH 77868 27/12/2022

225
NGUYỄN HƯNG NGUYÊN - 1981

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN - 1982
P402 D9, TT Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội CH 77875 27/12/2022

226 HÀ THỊ QUỲNH ANH - 1982
26 ngõ 18 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
CH 77869 27/12/2022

227 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG - 1966 60 phố Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội CH 77870 27/12/2022

228 CH 77874 27/12/2022

229 CH 77794 27/12/2022

230 NGUYỄN THỊ BÉ - THUẬN 1987 Phước Thuận, Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh CH 77862 27/12/2022

231
ĐẶNG NGỌC HÙNG - 1982

NGUYỄN THỊ HẢI DUNG - 1984
SN 7, Quang Trung, khu 5, Ka Long, Móng Cái CH 77880 27/12/2022

232 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG -1982 Số 2C, Quang Trung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội CH 77802 27/12/2022

233
NGUYỄN DANH VĂN - 1977

BÙI THỊ VÂNG - 1983
Tổ 18a, khu 3, Hà Khánh, Tp Hạ Long, QN CH 77804 27/12/2022

234 NGUYỄN THỊ MINH HUỆ - 1979
Số 9A, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương
CH 77865 27/12/2022

235
TRẦN THANH HẢI - 1983

TRẦN THỊ TÂM - 1987
Tổ 8, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên CH 77796 27/12/2022

236 NGUYỄN LINH LAN - 1984 Số 80, Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội CH 77797 27/12/2022

237
HOÀNG MINH TUẤN - 1959

NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ - 1964
34, ngõ 165, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội CH 77866 27/12/2022

238
HÀ VĂN TỤY - 1968

VŨ THỊ VÂNG - 1968
Xóm 9, Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương CH 77793 27/12/2022

239
HOÀNG TÙNG - 1986

NGUYỄN THỊ THU THẢO - 1991
SN 28, Vĩnh An, khu 2, Trần Phú, Móng Cái, QN CH 77864 27/12/2022

240
NGUYỄN VIỆT ANH - 1987

Trịnh Hồng LY - 1990
Khối 13, Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An CH 77792 27/12/2022

241
PHÙNG QUYẾT THẮNG - 1965

LƯU THU HUYỀN - 1976

- Phú Thứ, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà NỘI 

- Số 01, tổ 34, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà NỘI
CH 77462 15/12/2022

NGUYỄN THANH CHUYỀN - 1971

ĐẶNG THỊ XUÂN - 1978
Lô 262 KĐT Kỳ Bá, Kỳ Bá, Thái Bình, tỉnh THÁI BÌNH



242
VŨ ĐỨC THÁI - 1992

ĐỖ THỊ THANH TÂM - 1992

233, Trần Hưng Đạo, KDC Kinh Hạ, TT Kinh Môn, Hải 

Dương
CH 77392 15/12/2022

243 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI - 1983 226 Tôn Đức Thắng, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng CH 77409 15/12/2022

244 BÙI THỊ QUỲNH HƯƠNG - 1991 L8, 445 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội CH 77410 15/12/2022

245
BÙI QUANG TÙNG - 1982

PHẠM THỊ PHƯƠNG DUNG - 1985

- Cao Tiến, Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng

- 2/112 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
CH 77401 15/12/2022

246
NGUYỄN THÀNH HƯNG - 1963

PHẠM THỊ VÂNG - 1966
T5 K1 Bạch Đằng, Hạ Long, QN CH 77402 15/12/2022

247
TRẦN TRI PHƯƠNG - 1984

ĐINH THU THỦY - 1993

16A07, C1 Nam Rice City Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội
CH 77411 15/12/2022

248
LƯU PHÚ BÌNH - 1973

ĐOÀN THỊ HƯƠNG - 1974
92B/263 Lạch Tray, Đằng Gian, Ngô Quyền, Hải Phòng CH 77396 15/12/2022

249
LÊ THANH DƯƠNG - 1974

HÀ THIÊN HÀ - 1975
22B-A29 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội CH 77412 15/12/2022

250
ĐOÀN NGỌC TÂN - 1957

TRẦN THỊ KỲ - 1953

TT công ty xây dựng 524, Định CÔng, Hoàng Mai, Hà 

Nội
CH 77413 15/12/2022

251
LÊ NGUYỄN TUẤN TÙNG - 1983

NGUYỄN BÍCH NGỌC - 1993

115 Phùng Khắc Khoan, Quang Trung, Sơn Tây, TP Hà 

Nội
CH 77399 15/12/2022

252 NGUYỄN VIỆT HẢI - 1988 P406, B8 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội CH 77449 15/12/2022

253
PHẠM BÌNH ĐỨC - 1981

LONG THỊ HUYỀN - 1987
TDP Voi Phục, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội CH 77453 15/12/2022

254 MAI THỊ LAN PHƯƠNG - 1962
LJ6C-48, Làng Việt kiều Châu Âu, Mỗ Lao, HÀ Đông, 

Hà Nội
CH 77463 15/12/2022

255
NGUYỄN CHÍ THANH - 19700

VŨ THỊ LAN - 1974
Khu hành chính 13, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc CH 77454 15/12/2022

256
NINH VĂN CHỦ - 1962

TRẦN THỊ DUNG - 1961
T1 K4B Hồng Hải, Hạ Long, QN CH 77452 15/12/2022

257
ĐINH VĂN HUY - 1959

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - 1971
63/132 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng CH 77456 15/12/2022

258
NGUYỄN VĂN THỂ - 1974

NGUYỄN THỊ ẢNH - 1973

Phai Vệ, Khối 7, phường Đông Kinh, Lạng Sơn, Lạng 

Sơn
CH 77457 15/12/2022



259 NGUYỄN THỊ ÁNH LÊ - 1970 17 ngõ Tạm Thương, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội CH 77459 15/12/2022

260
NGÔ GIA BẮC -1979

VŨ THỊ THANH MINH - 1982

Căn 0810, tòa S1, khu nhà ở VP-DV 136 Hồ Tùng Mậu, 

TDP 21 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
CH 77460 15/12/2022

261 ĐẶNG PHƯƠNG MAI - 1985
T2-25-06 Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
CH 77417 15/12/2022

262
TRẦN HUY VĨNH - 1963

PHẠM THỊ CẨM TÚ - 1971
41/17/46 Lạch Tray, Hồng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng CH 77414 15/12/2022

263 CH 77407 15/12/2022

264 CH 77415 15/12/2022

265
NGUYỄN THẾ VINH - 1992

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG - 1993
Cụm 2, Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương CH 77799 27/12/2022

266
TÔ QUANG HẢO - 1983

NGUYỄN THỊ ÁNH - 1987
Vân Nội, Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc CH 77798 27/12/2022

267
NGUYỄN ĐĂNG KHIÊM - 1971

PHẠM THỊ THANH LOAN - 1976

- Thôn Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hải Dương

- 22 ngõ 459 Bạch Mai, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

CH 77879 27/12/2022

268
VŨ HUY CHƯƠNG - 1981

NGUYỄN THỊ MAI - 1989
Đức Trạch, Định Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương CH 77878 27/12/2022

269
PHẠM TRUNG DŨNG - 1974 

VŨ THỊ THU HƯƠNG - 1976

6/211 Lạch Tray, Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
CH 77883 27/12/2022

270
VŨ ĐỨC CHÉN - 1959

NGUYỄN THỊ HUYỀN - 1967

1C/96 Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương, Hải 

Dương
CH 77882 27/12/2022

271
LƯƠNG XUÂN HIẾN - 1955

NGUYỄN THỊ THÂN - 1956
Tổ 30 Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình CH 77805 27/12/2022

272 CH 77436 15/12/2022

273 CH 77439 15/12/2022

274
HUỲNH QUỐC TRUNG - 1984

PHẠM ÁI LY - 1990
1296/1G khu 1, An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh CH 77441 15/12/2022

275
BÙI NGỌC UYẾN - 1973

NGUYỄN THỊ TƠ - 1978
Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương CH 77435 15/12/2022

276
LÊ VĂN NGỌC - 1958

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN  - 1969

15/2/158 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, 

Hà Nội
CH 77440 15/12/2022

277
NGUYỄN MINH KHOA - 1984

TRÀN THỊ NGA - 1986
Số 2, lô 31, Đoàn Kết, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng CH 77446 15/12/2022

VŨ HÒA HIỆP - 1992 

NGUYỄN THỊ MINH THỦY - 1996
Phố Mới, Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng

PHẠM HOÀNG ANH - 1981

NGUYỄN THỊ BẰNG GIANG - 1986

209B, A13, TT Học viện Quốc phòng, Nghĩa Đô, Cầu 

Giấy, Hà Nội



278 NGUYỄN SƠN HÙNG - 2001 Khu 3, Thanh Bình, Hải Dương, Hải Dương CH 77447 15/12/2022

279 NGÔ MINH TUYÊN - 1993 Khu 7, Nam Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh CH 77443 15/12/2022

280
TRƯƠNG ĐỨC HUY - 1991

NGUYỄN LIÊN HƯƠNG - 1991

- Số 2, ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội

- sn 30, Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CH 77448 15/12/2022

281
NGUYỄN NGỌC VINH - 1971

PHẠM THỊ LANH - 1978
Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng CH 77450 15/12/2022

282 ĐINH THỊ ANH - 1981 Tổ 5 khu 5 Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng CH 77445 15/12/2022

283
VŨ ĐÌNH HIỆP - 1972

TRẦN THỊ THU NGỌC - 1976
T4 k5b Bãi Cháy, Hạ Long, QN CH 77388 15/12/2022

284
LÊ HOÀNG NAM - 1983

LƯƠNG QUỲNH HOA - 1985

Căn A20706, toàn nhà CT02, Vinhomes Gardenia, Cầu 

Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
CH 77389 15/12/2022

285
HOÀNG VIỆT PHƯƠNG - 1965

NGUYỄN THỊ TUYẾT - 1971
Tổ 12, Tân Quang, Tuyên Quang, Tuyên Quang CH 77390 15/12/2022

286
PHẠM QUANG ĐỨC - 1974

NGUYỄN THỊ THUÝ BÌNH - 1976
Phố Phủ, Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yến CH 77042 29/11/2022

287
NGUYỄN NGỌC HÒA - 1973

LÊ THÚY HIÊN - 1973
HG2-19 Bến Đoan, Hồng Gai, Hạ Long CH 77451 15/12/2022

288 NGUYỄN THỊ THU NGÂN - 1982 Xóm 3, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội CH 77405 15/12/2022

289
TRẦN XUÂN QUẢNG - 1962

ĐOÀN THỊ HỒNG - 1969
308 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, HẢI phòng CH 77406 15/12/2022


